
Phụ lục II 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp trên địa bàn tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1533/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7  năm 2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 
 

 

A. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

I Sở Tài nguyên và Môi trường     

1 1.004217.000.0

0.00.H01 

Gia hạn sử dụng đất 

nông nghiệp của cơ sở 

tôn giáo 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cục Thuế 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

2 
1.002253.000.0

0.00.H01 

 

Giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với dự án 

phải trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xét 

duyệt hoặc phải cấp giấy 

chứng nhận đầu tư mà 

người xin giao đất, thuê 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cục Thuế, 

Sở Tài chính 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

đất là tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng 

ngoại giao 

3 1.002040.000.0

0.00.H01 

Giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với dự án 

không phải trình cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

xét duyệt; dự án không 

phải cấp giấy chứng nhận 

đầu tư; trường hợp không 

phải lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình mà 

người xin giao đất, thuê 

đất là tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng 

ngoại giao 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cục Thuế, 

Sở Tài chính 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

4 
1.004257.000.0

0.00.H01 

Chuyển mục đích sử 

dụng đất phải được phép 

cơ quan có thẩm quyền 

đối với tổ chức, người 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cục Thuế, 

Sở Tài chính 

 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

5 
1.001990.000.0

0.00.H01 

Gia hạn sử dụng đất 

ngoài khu công nghệ 

cao, khu kinh tế 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cục Thuế 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

6 
1.003022.000.0

0.00.H01 

Thu hồi Giấy chứng 

nhận đã cấp không đúng 

quy định của pháp luật 

đất đai do người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất phát 

hiện 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Văn phòng 

ĐKĐĐ 

Cơ quan 

thanh tra 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

7 
1.003003.000.0

0.00.H01 

Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế, Ban 

Tôn giáo, Cơ 

quan quản lý 

nhà nước đối 

với tài sản gắn 

liền với đất 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

(Sở Xây dựng 

hoặc UBND 

cấp huyện) 

8 
1.002973.000.0

0.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất cho người đã đăng ký 

quyền sử dụng đất lần 

đầu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế, Ban 

Tôn giáo, Cơ 

quan quản lý 

nhà nước đối 

với tài sản gắn 

liền với đất 

(Sở Xây dựng 

hoặc UBND 

cấp huyện) 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

9 
1.002962.000.0

0.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu đối 

với tài sản gắn liền với 

đất mà chủ sở hữu không 

đồng thời là người sử 

dụng đất 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế, 

Ban Tôn 

giáo, Cơ quan 

quản lý nhà 

nước đối với 

tài sản gắn 

liền với đất 

(Sở Xây dựng 

hoặc UBND 

cấp huyện) 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

10 
2.000976.000.0

0.00.H01 

Đăng ký thay đổi tài sản 

gắn liền với đất vào Giấy 

chứng nhận đã cấp 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế, cơ 

quan quản lý 

nhà nước về 

công trình 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-



5 
 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

xây dựng (Sở 

Xây dựng 

hoặc UBND 

cấp huyện) 

UBND ngày 

06/3/2018 

11 
1.002273.000.0

0.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho người 

nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, mua 

nhà ở, công trình xây 

dựng trong các dự án 

phát triển nhà ở 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

12 
2.000889.000.0

0.00.H01 

Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trong các 

trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

liền với đất của vợ hoặc 

chồng thành của chung 

vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển 

nhượng, thừa kế, tặng 

cho quyền sử dụng đất 

đã có Giấy chứng nhận 

13 
1.001991.000.0

0.00.H01 

Bán hoặc góp vốn bằng 

tài sản gắn liền với đất 

thuê của Nhà nước theo 

hình thức thuê đất trả 

tiền hàng năm 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Sở Tài 

chính, 

Cục Thuế 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

14 
2.000880.000.0

0.00.H01 

Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trong các 

trường hợp giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo về đất đai; xử lý nợ 

hợp đồng thế chấp, góp 

vốn; kê biên, đấu giá 

quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất để 

thi hành án; chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập tổ 

chức; đăng ký biến động 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 



7 
 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

đối với trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân đưa 

quyển sử dụng đất vào 

doanh nghiệp 

15 
1.001134.000.0

0.00.H01 

Đăng ký biến động đối 

với trường hợp chuyển 

từ hình thức thuê đất trả 

tiền hàng năm sang thuê 

đất trả tiền một lần cho 

cả thời gian thuê hoặc từ 

giao đất không thu tiền 

sử dụng đất sang hình 

thức thuê đất hoặc từ 

thuê đất sang giao đất có 

thu tiền sử dụng đất 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cục Thuế, 

Sở Tài chính 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

16 
2.000407.000.0

0.00.H01 

Chuyển nhượng vốn đầu 

tư là giá trị quyền sử 

dụng đất 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 

II  Sở Giao thông vận tải     

1  

Thủ tục hỗ trợ lãi suất 

vay vốn tại tổ chức tín 

dụng để thực hiện các dự 

án đầu tư phương tiện, 

Sở Giao 

thông vận tải 
Sở Tài chính 

- Quyết định số 

13/2015/QĐ-TTg ngày 

05/5/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ 

Quyết định  

1118/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2021 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

đầu tư kết cấu hạ tầng 

phục vụ vận tải hành 

khách công cộng bằng 

xe buýt. 

chế, chính sách khuyến 

khích phát triển vận tải 

hành khách công cộng 

bằng xe buýt;  

- Thông tư số 

02/2016/TT-BTC ngày 

06/01/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn hỗ trợ 

lãi suất vay vốn tại tổ 

chức tín dụng để đầu tư 

phương tiện, đầu tư kết 

cấu hạ tầng phục vụ vận 

tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt theo 

quy định tại Khoản 3 

Điều 4, Khoản 3 Điều 5 

Quyết định số 

13/2015/QĐ-TTg ngày 

05/5/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ 

chế, chính sách khuyến 

khích phát triển vận tải 

hành khách công cộng 

bằng xe buýt. 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

III  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

 Lĩnh vực bảo vệ thực vật     

1 1.004493.000.

00.00.H01 

Cấp Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo thuốc 

bảo vệ thực vật (thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của cấp tỉnh) 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở Ngoại vụ 

Thông tư 21/2015/TT- 

BNNPTNT ngày 08 

tháng 6 năm 2015 của 

Bộ NN và PTNT; Quyết 

định số 01/2011/QĐ-

UBND ngày 06/01/2011 

của UBND tỉnh 

3748/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

 Lĩnh vực thú y     

2 1.004022.000.

00.00.H01 

Cấp giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo thuốc 

thú y 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở Ngoại vụ 

Thông tư số 

13/2016/TT- 

BNNPTNT ngày 

02/6/2016 của Bộ NN và 

PTNT; Quyết định số 

01/2011/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2011 

10/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2020 
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B. CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

I Cục Thuế      

1  

Đăng ký thuế lần đầu đối 

với người nộp thuế là tổ 

chức kinh tế, tổ chức 

khác có hoạt động sản 

xuất kinh doanh (trừ 

trường hợp đơn vị trực 

thuộc) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Cục Thuế 

- Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 Về Đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tư 105/TT-BTC 

ngày 03/12/2020. 

Quyết định số 

1500/QĐ-

BTC ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Tài chính 

2  

Đăng ký thuế lần đầu đối 

với người nộp thuế là cá 

nhân thuộc diện nộp 

thuế thu nhập cá nhân và 

các loại thuế khác 

Phòng Tài 

chính -Kế 

hoạch 

Chi cục 

Thuế 

- Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 Về Đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tư 105/TT-BTC 

ngày 03/12/2020. 

Quyết định số 

1500/QĐ-

BTC ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Tài chính 

3  
Xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Cục Thuế  

Thông tư liên tịch số 

88/2016/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 

22/06/2016 của Bộ Tài 

Thông tư liên 

tịch số 

88/2016/TTL

T-BTC-
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

chính và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

BTNMT ngày 

22/06/2016 

của Bộ Tài 

chính và Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường. 

4  
Xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Chi cục 

Thuế  

- Thông tư liên tịch số 

88/2016/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 

22/06/2016 của Bộ Tài 

chính và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

- Thông tư 

liên tịch số 

88/2016/TTL

T-BTC-

BTNMT ngày 

22/06/2016 

của Bộ Tài 

chính và Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

5  

Miễn, giảm thu tiền sử 

dụng đất; miễn, giảm 

tiền thuê đất, thuê mặt 

nước đối với tổ chức 

Cục thuế 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Thông tư số 

10/2018/TT-BTC  ngày 

30/01/2018 của Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 

333/2016/TT-BTC ngày 

Thông tư số 

10/2018/TT-

BTC  ngày 

30/01/2018 

của Bộ Tài 

chính; 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

26/12/2016 của Bộ Tài 

chính. 

6  

Miễn, giảm thu tiền sử 

dụng đất; miễn, giảm 

tiền thuê đất, thuê mặt 

nước đối với cá nhân 

Chi cục thuế 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

- Thông tư số 

10/2018/TT-BTC  ngày 

30/01/2018 của Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 

333/2016/TT-BTC ngày 

26/12/2016 của Bộ Tài 

chính. 

Thông tư số 

10/2018/TT-

BTC  ngày 

30/01/2018 

của Bộ Tài 

chính; 
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